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TÓM TẮT 
Trầu bà thanh xuân (Philodendron selloum) là cây cảnh đang rất được ưa chuộng hiện nay. Trong nghiên cứu 

này nano bạc được sử dụng làm chất khử trùng mẫu đốt thân rễ cây Trầu bà thanh xuân ở các nồng độ 75, 100, 

125, 150 và 200 ppm trong các khoảng thời gian 20, 30, 40, 50 và 60 phút. Kết quả sau 4 tuần nuôi cấy cho thấy, 

mẫu được khử trùng bằng nano bạc ở nồng độ 150 ppm trong 40 phút cho tỷ lệ mẫu sống và tỷ lệ mẫu sống sạch 

bệnh đạt cao nhất (tương ứng là 71,27 và 66,72%). Từ vật liệu khởi đầu, mẫu được đưa vào nuôi cấy trong môi 

trường MS bổ sung 20 g/l sucrose, 8,5 g/l agar, 1 mg/l BAP và chứa nano bạc với các nồng độ 0, 2, 4, 6, 8 ppm. 

Kết quả cho thấy, môi trường tối ưu tạo chồi có bổ sung 6 ppm nano bạc, sau 4 tuần có tỷ lệ mẫu sinh chồi đạt 

69,34%, số chồi trung bình/mẫu đạt 1,52. Môi trường MS bổ sung 20 g/l sucrose, 8,5 g/l agar, 2 mg/l BAP và 6 

ppm nAg thích hợp nhất trong giai đoạn nhân nhanh, sau 6 tuần nuôi cấy, hệ số nhân và chiều cao trung bình của 

chồi tương ứng đạt 2,86 lần và 1,87 cm. 

Từ khoá: Khả năng sinh trưởng, khử trùng, nano bạc, Philodendron selloum, tái sinh. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử 

dụng cây cảnh của con người ngày càng tăng. 

Cây Trầu bà thanh xuân (Philodendron selloum) 

là một trong những loài cây cảnh đang rất được 

ưa chuộng hiện nay (https://www.itis.gov/). Cây 

có thân thảo thuộc họ Ráy, mọc thành bụi nhỏ 

có chiều cao trung bình từ 0,7-1,5 m, là cây cảnh 

xanh tốt, dễ chăm sóc, thường được trồng trang 

trí nội thất ở sảnh, hành lang, trước cửa văn 

phòng, khách sạn... Ở Việt Nam, phương thức 

nhân giống Trầu bà thanh xuân đang được sử 

dụng phổ biến hiện nay chính là giâm cành. Tuy 

nhiên, phương thức này cho hệ số thấp, tốn thời 

gian đồng thời cây giống dễ bị nhiễm bệnh.  

Hiện nay, nuôi cấy mô tế bào thực vật đang 

là phương pháp làm gia tăng nhanh về số lượng 

cũng như chất lượng cây trồng, cung cấp nguồn 

cây sạch bệnh với số lượng lớn trong thời gian 

ngắn. Tuy nhiên, yếu tố cản trở lớn nhất của kỹ 

thuật này là sự ảnh hưởng của nấm và vi khuẩn 

trong mẫu vật liệu. Đưa mẫu từ môi trường bên 

ngoài vào in vitro là giai đoạn vô cùng khó khăn 

bởi vì ở giai đoạn này mẫu cấy thông thường sẽ 

dễ bị nhiễm nấm, nhiễm khuẩn, bị chết hoặc 

mẫu cấy phát triển chậm, gây tốn kém và mất  
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thời gian cho người thực hiện công việc này. 

Phần lớn các chất khử trùng mẫu đang được sử 

dụng hiện nay [HgCl2, Ca(ClO)2...] là các chất 

mang tính tẩy rửa cao, cũng như kháng vi sinh 

vật theo cơ chế ăn mòn vách, thành tế bào vi 

khuẩn và nấm nên thường gây ảnh hưởng đến 

mẫu cấy nhưng vẫn không hiệu quả trong khử 

trùng mẫu (Ines et al., 2013). Ngoài ra, hầu hết 

các chất được sử dụng trong khử trùng mẫu cấy 

hiện nay đều có tác động xấu tới sức khỏe con 

người. Việc tìm ra một loại chất khử trùng mới 

an toàn cho sức khỏe, hiệu quả trong khử trùng 

mẫu và có tác dụng kích thích mẫu cấy là việc 

vô cùng cần thiết. Bạc và các muối bạc đã được 

sử dụng phổ biến trong khử trùng y khoa nhờ 

đặc tính kháng nấm, khuẩn mà không gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe và sự tăng sinh của các mô 

biểu bì (Abdi, 2000). Mặt khác, ion bạc còn 

đóng vai trò quan trọng trong việc tác động phát 

sinh phôi soma, tạo chồi và tạo rễ (Bais, 2000), 

ảnh hưởng tích cực trong điều chỉnh quá trình 

sinh lý bao gồm cả hình thái của mẫu cấy 

(Halevy, 1981). Do đó, ion bạc đã được sử dụng 

trong nuôi cấy mô thực vật nhằm kích thích mẫu 

cấy cũng như hạn chế số lượng mẫu nhiễm 

(Abdi, 2000; Russell, 1994). Tuy nhiên, các ion 

bạc luôn đi kèm với các cation tồn tại ở dạng 
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muối như bạc nitrate, bạc thiosulphate... điều 

này ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu và khử 

trùng của ion bạc. Để khắc phục tình trạng trên, 

hiện nay công nghệ nano ra đời với các đặc tính 

ưu việt như: tăng hiệu quả tiếp xúc bề mặt nên 

ion dễ dàng bám dính xâm nhập vào tế bào vi 

sinh vật hay thực vật hơn, dễ dàng vận chuyển 

trong thực vật giúp chúng nhanh chóng được 

hấp thu và cho hiệu quả cao hơn, hứa hẹn sẽ 

mang lại nhiều thành công vượt trội trong lĩnh 

vực nuôi cấy mô tế bào thực vật (Husen, 2014). 

Có nhiều nghiên cứu chứng minh nano bạc có 

khả năng khử trùng đã được thực hiện, tuy 

nhiên chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về 

ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng sinh 

trưởng của cây Trầu bà thanh xuân trong điều 

kiện in vitro.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Cây Trầu bà thanh xuân được cung cấp bởi 

Công ty Floris Việt Nam. Dung dịch nano bạc 

do Viện Công nghệ sinh học cung cấp. Các hạt 

nano bạc có kích thước trung bình ≤ 20 nm được 

tạo thành trong hỗn hợp có chứa AgNO3 750 

ppm, β-chitozan 250 ppm, NaBH4 200 ppm 

(Chau et al., 2008). 

Môi trường nuôi cấy: sử dụng môi trường như 

của Murashige và Skoog (1962) - MS có bổ sung 

30 g/l surcrose, 8,5 g/l agar, pH 5,8. Toàn bộ môi 

trường được hấp khử trùng ở nhiệt độ 121°C, áp 

suất 1 atm trong thời gian 20 phút, sau đó phân 

vào các bình thuỷ tinh 250 ml với 40 ml môi 

trường. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano bạc đến khả 

năng khử trùng mẫu ban đầu: phần thân rễ của 

cây trưởng thành được cắt thành những đoạn có 

chứa mắt ngủ, làm sạch bề mặt bằng xà phòng 

và rửa sạch dưới vòi nước chảy. Mẫu sau đó 

được xử lý tiếp tục với cồn 70o trong 30 giây, 

tiến hành khử trùng tiếp bằng dung dịch nano 

bạc với các nồng độ khác nhau: 75, 100, 125, 

150 và 200 ppm trong 40 phút, đối chứng là 

NaOCl2 5% trong 20 phút. Rửa lại mẫu bằng 

nước cất vô trùng và đưa vào môi trường tạo vật 

liệu khởi đầu (MS+1 mg/l BA+8,5 g/l agar). Sau 

2 tuần nuôi cấy, theo dõi các chỉ tiêu tỷ lệ mẫu 

sống và tỷ lệ mẫu sống sạch bệnh để lựa chọn 

sử dụng nồng độ nano bạc tối ưu tiếp tục thực 

hiện đánh giá ảnh hưởng của thời gian khử 

trùng mẫu với các khoảng thời gian 20, 30, 40, 

50, 60 phút. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch nano 

bạc bổ sung trong môi trường nuôi cấy đến quá 

trình hình thành và phát triển của chồi Trầu bà 

thanh xuân: tiến hành khử trùng mẫu với nồng 

độ nano bạc thích hợp theo thời gian đã lựa 

chọn, thử nghiệm nhân tạo vật liệu khởi đầu trên 

môi trường MS chứa 1 mg/l BA và 8,5 g/l agar 

với các công thức bổ sung nano bạc ở nồng độ 

khác nhau: 0, 2, 4, 6, 8 ppm. Theo dõi các chỉ 

tiêu sau 4 tuần nuôi cấy: tỷ lệ mẫu sống sạch 

bệnh, tỷ lệ mẫu sinh chồi, số chồi trung bình trên 

mẫu. Các cụm chồi Trầu bà thanh xuân phát 

triển ổn định sau 4 tuần nuôi cấy trong môi 

trường tạo vật liệu khởi đầu được cấy chuyển 

sang môi trường nhân nhanh (MS+2 mg/l 

BA+8,5 g/l agar) có bổ sung các nồng độ nano 

bạc khác nhau (0, 2, 4, 6, 8 ppm). Tiến hành 

đánh giá chỉ tiêu sau 6 tuần: tỷ lệ mẫu sạch 

bệnh, hệ số nhân chồi và chiều cao chồi. 

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý 

số liệu 

    Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 

mỗi công thức 3 lần nhắc lại, mỗi lần đặt 20 

mẫu/công thức. Thí nghiệm được đặt trong điều 

kiện ánh sáng 2.500 lux, thời gian chiếu sáng 

12/24h, nhiệt độ 25 ± 30oC. Số liệu thu được 

trong các thí nghiệm được xử lý bằng chương 

trình Excel 2016 và phần mềm thống kê 

IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ nano bạc đến 

khả năng khử trùng mẫu đốt thân Trầu bà 

thanh xuân  

Để đánh giá hiệu quả sử dụng nano bạc khử 

trùng mẫu đốt thân rễ Trầu bà thanh xuân, chúng 

tôi sử dụng vật liệu khởi đầu với các nồng độ 

khác nhau: 75, 100, 125, 150 và 200 ppm; đối 

chứng sử dụng chất khử khuẩn thông dụng 

NaOCl 5%, thu được kết quả như ở bảng 1. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ nano bạc đến hiệu quả khử trùng mẫu Trầu bà thanh xuân 

Công thức Nồng độ (ppm) Tỷ lệ mẫu sống (%) Tỷ lệ mẫu sống sạch bệnh (%) 

      ĐC NaOCl 5% 52,33f 38,07f 

      CT1 75 57,61e 42,19e 

      CT2 100 60,03d 48,56d 

      CT3 125 74,89a 60,21b 

      CT4 150 71,27b 66,72a 

      CT5 200 65,44c 55,93c 

      LSD0,05 2,41 2,89 

      CV% 1,47 2,34 

 

Phân tích kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy, 

tất cả các công thức sử dụng nano bạc đều có tỷ 

lệ mẫu sống sạch bệnh lớn hơn so với công thức 

đối chứng (sử dụng NaOCl 5%). Trong các công 

thức sử dụng nano bạc thì CT3 (nồng độ nano 

bạc 125 ppm) cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất là 

74,89% nhưng tỷ lệ mẫu sống sạch bệnh là 

60,21% lại thấp hơn so với CT4 (nồng độ nano 

bạc 150 ppm) với tỷ lệ mẫu sống là 71,27%, tỷ 

lệ mẫu sống sạch bệnh là 66,72% đạt cao nhất. 

So sánh với một số nghiên cứu khác đã sử dụng 

nAg nhưng với nồng độ thấp hơn khử trùng các 

loại mẫu, như kết quả nghiên cứu của Nasser và 

cộng sự (2013) khi sử dụng nano bạc để khử 

trùng mẫu lá khoai tây, nồng độ 100 ppm nano 

bạc cho tỷ lệ mẫu sống, sạch bệnh là 100%.  

Như vậy với nghiên cứu này, chúng tôi sử 

dụng nano bạc ở nồng độ 150 ppm khử trùng 

mẫu cho hiệu quả khử trùng cao nhất. Tiếp tục 

thực hiện khử trùng mẫu bằng dung dịch nano 

bạc nồng độ 150 ppm trong các khoảng thời 

gian khác nhau thu được kết quả như bảng 2. 

 
Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả khử trùng mẫu Trầu bà thanh xuân 

Công thức 
Thời gian khử trùng 

(phút) 

Tỷ lệ mẫu sống 

(%) 
Tỷ lệ mẫu sống sạch bệnh (%) 

TG1 20 72,56c 41,89e 

TG2 30 76,52a 47,62d 

TG3 40 70,97b 65,82a 

TG4 50 66,39d 62,55b 

TG5 60 61,28e 57,14c 

         LSD0,05 1,78 2,16 

         CV% 1,12 1,49 

 

Với kết quả thu được cho thấy, TG3 (thời 

gian khử trùng 40 phút) cho hiệu quả tốt nhất 

với tỷ lệ mẫu sống đạt 70,97%, mẫu sống sạch 

bệnh đạt 65,82%. Tổng hợp kết quả thử nghiệm 

cho thấy, sử dụng dung dịch nano bạc 150 ppm 

khử trùng mẫu Trầu tiên trong 40 phút cho tỷ lệ 

mẫu sống sạch bệnh cao nhất, đạt 66,72%. 

Như vậy, khi ngâm mẫu trong dung dịch 

nano bạc ở nồng độ cao trong thời gian dài cũng 

ảnh hưởng đến sự sống của các tế bào. Điển hình 

là ở các mẫu có thời gian khử trùng lâu (50-60 

phút) có hiện tượng một số mẫu bị chết (chuyển 

sang màu nâu đen), không có khả năng tái tạo tế 

bào, dẫn đến tỷ lệ mẫu sống thấp hơn so với các 

mẫu có thời gian khử trùng ngắn. Tuy nhiên, ở 

những công thức có thời gian khử trùng ngắn 

(20-30 phút) thì tỷ lệ mẫu nhiễm lại lớn hơn so 

với ở các công thức có thời gian khử trùng dài. 

3.2. Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng 

nhân nhanh chồi Trầu bà thanh xuân  
Dựa trên những kết quả nghiên cứu đã có, 

chúng tôi tiến hành đánh giá ảnh hưởng của 

nồng độ nano bạc bổ sung trong môi trường 

nuôi cấy đến khả năng tái sinh chồi từ mẫu đốt 

thân Trầu bà thanh xuân sau 4 tuần nhân giống, 

kết quả được thể hiện ở bảng 3. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ nano bạc đến khả năng tạo chồi Trầu bà thanh xuân 

Công thức Nồng độ (ppm) 
Tỷ lệ mẫu sống 

sạch bệnh (%) 

Tỷ lệ mẫu sinh 

trồi (%) 

Số chồi trung 

bình/mẫu (chồi) 

ĐC 0 58,42e 54,87e 1,01e 
MT1 2 60,39d 58,63d 1,08d 

MT2 4 66,78b 65,87b 1,20c 

MT3 6 70,21a 69,34a 1,52a 

MT4 8 62,33c 60,98c 1,23b 

      LSD0,05 1,33 1,64 0,06 

      CV% 1,85 1,79 0,08 

 
Kết quả bảng 3 cho thấy, bổ sung nano bạc 

vào môi trường nuôi cấy cho tỷ lệ mẫu sạch 

bệnh cao hơn so với công thức đối chứng, trong 

đó công thức bổ sung 6 ppm có tỷ lệ mẫu sống 

sạch bệnh cao nhất đạt 70,21%, mẫu đối chứng 

cho tỷ lệ thấp nhất, chỉ đạt 58,42%. Ngoài ra, 

nano bạc cũng có hiệu quả tích cực đến sự hình 

thành và phát triển của chồi sau 4 tuần nuôi cấy: 

ở các công thức bổ sung nano bạc với nồng độ 

4 ppm và 6 ppm, các mẫu sống và sạch bệnh đều 

phát triển chồi, trong đó có mẫu phát triển 2-3 

chồi, tỷ lệ mẫu sinh chồi và số chồi trung 

bình/mẫu nhìn chung cao hơn so với các công 

thức thí nghiệm khác và đối chứng (hình 1).

  

 
Hình 1. Mẫu cây Trầu bà thanh xuân được nuôi cấy ở môi trường có bổ sung nano bạc  

nồng độ khác nhau 

Như vậy, đối với cây Trầu bà thanh xuân, bổ 

sung 6 ppm nano bạc cho kết quả các chỉ tiêu tỷ 

lệ mẫu sống sạch bệnh cũng như mẫu sinh chồi 

tốt nhất sau 4 tuần nuôi cấy. Các kết quả đều cho 

thấy nano bạc có ảnh hưởng tích cực đến sự hình 

thành của chồi, nhưng sự ảnh hưởng này là khác 

nhau ở mỗi loài.  

Ngoài ra, nano bạc còn được biết đến với vai 
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trò giúp tăng khả năng sinh trưởng, phát triển 

(chiều dài chồi và rễ, diện tích lá), tăng cường 

các quá trình biến dưỡng trong cây (tổng hợp 

chlorophyll, tăng hàm lượng carbohydrate, 

protein và tổng hợp các enzyme oxy hóa) ở cải 

Brassica juncea, đậu và ngô cũng như tăng 

cường khả năng hình thành rễ, ức chế hình thành 

ethylene ở cây Crocus sativus (Salama, 2012). 

Bên cạnh đó, nano bạc còn được biết đến là chất 

có khả năng kích thích sự phát triển của tế bào 

thực vật như trong nghiên cứu của Đỗ Mạnh 

Cường và cộng sự (2018) trên đối tượng dâu tây. 

Các nghiên cứu khác trên đối tượng cây hoa 

hồng, lan hồ điệp đều cho kết quả tương tự 

(Dương Tấn Nhựt và cộng sự, 2015; Đồng Huy 

Giới và cộng sự, 2019). Kết quả đánh giá ảnh 

hưởng của nano bạc đến sự phát triển của chồi 

Trầu tiên sau 6 tuần nuôi cấy được thể hiện ở 

bảng 4. 

 
Bảng 4. Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng sinh trưởng và phát triển 

của chồi Trầu bà thanh xuân 

Công thức Nồng độ (ppm) 
Tỷ lệ không nhiễm 

(%) 
Hệ số nhân (lần) 

Chiều cao trung 

bình/chồi (cm) 

   ĐC 0 86,67d 1,96e 1,22d 

   MT1 2 90,73c 2,11d 1,42c 

   MT2 4 95,12b 2,67b 1,63b 

   MT3 6 97,43ab 2,86a 1,87a 

   MT4 8 98,71a 2,47c 1,59bc 

   LSD0,05 2,88 0,12 0,16 

   CV% 2,21 0,07 0,54 

 

Kết quả bảng 4 cho thấy, nano bạc có ảnh 

hưởng tích cực đến sự sinh trưởng và phát triển 

của chồi Trầu bà thanh xuân: tất cả các công 

thức thí nghiệm đều có hệ số nhân chồi cũng 

như chiều cao trung bình của chồi cao hơn so 

với mẫu đối chứng. Công thức bổ sung 6 ppm 

nano bạc cho hiệu quả tốt nhất với tỷ lệ tạo chồi 

không nhiễm đạt 97,43%; hệ số nhân chồi là 

2,86 lần; chiều cao chồi trung bình đạt 1,87 cm, 

cao hơn so với đối chứng 0,65 cm. 

4. KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng nano 

bạc với nồng độ 150 ppm trong thời gian 40 

phút có thể thay thế hiệu quả các chất khử trùng 

khác trong nhân giống in vitro cây Trầu bà thanh 

xuân. Bên cạnh đó, việc bổ sung 6 ppm nano 

bạc vào môi trường nuôi cấy còn có tác dụng 

kích thích sự phát sinh chồi, sự tăng trưởng và 

phát triển của chồi, hệ số nhân chồi đạt kết quả 

cao nhất mà hoàn toàn không gây ra bất kỳ tác 

động tiêu cực nào đến mẫu cấy. 
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STUDY ON THE EFFECT OF SILVER NANOPARTICLES ON THE 

EFFICIENCY OF CLEAN-FORMING AND SHOOT REGENERATION OF 

(Philodendron selloum) IN VITRO 
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Hanoi Pedagogical University 2 

 
SUMMARY 

Young betel nut (philodendron selloumsplit) is a very popular ornamental plant today. In this study, nano silver 

was used as a disinfectant for burning samples of rhizomes of the young Betel nut at concentrations of 75, 100, 

125, 150 and 200 ppm for 20, 30, 40, 50 and 60 time periods. minute. The results after 4 weeks of culture showed 

that the samples were sterilized with nano silver at a concentration of 150 ppm for 40 minutes giving the highest 

survival rate and disease-free survival rate (71.27 and 66.72% respectively). From the starting material, the 

samples were cultured in MS medium supplemented with 20 g/l sucrose, 8.5 g/l agar, 1 mg/l BAP and containing 

nano silver with concentrations 0, 2, 4, 6, 8 ppm. The results showed that, the optimal medium for shoot formation 

supplemented with 6 ppm nano silver, after 4 weeks, the rate of shoots was 69.34%, the average number of 

shoots/sample was 1.52. MS medium supplemented with 20 g/l sucrose, 8.5 g/l agar, 2 mg/l BAP and 6 ppm nAg 

was most suitable during the rapid multiplication period, after 6 weeks of culture, the multiplication factor and 

the mean height. the average of the shoots reached 2.86 times and 1.87 cm, respectively. 

Keywords: Growth, nano silver, Philodendron selloum, regeneration, sterilization. 
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